
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:            /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày         tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

 Mua hoá chất, khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh  

tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang năm 2023 (đợt 1) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp 

tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND 

tỉnh Bắc Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc giang; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt mua sắm vật tư, hóa chất y tế phục vụ 

công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang năm 2023 (đợt 1); 

Theo đề nghị của Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang tại Tờ trình số 36/TTr-

BVSN ngày 23/6/2023; của Sở Y tế tại Báo cáo số 304/BC-SYT ngày 14/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hoá chất, 

khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang 

năm 2023 (đợt 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 
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Điều 2. Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Y tế, KBNN tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   
 

 

 

Phan Thế Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua hoá chất, khí y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang năm 2023 (đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

S

T

T 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian  

thực hiện hợp đồng 

1 

Mua hoá chất, khí y tế 

phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại Bệnh viện 

Sản – Nhi Bắc Giang 

năm 2023 (đợt 1) 

968.757.690 

Nguồn thu sự 

nghiệp và nguồn 

thu hợp pháp 

khác của đơn vị 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý III/2023 
Hợp đồng 

trọn gói 

365 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

Ghi chú: Gói thầu bao gồm 36 danh mục hóa chất, khí y tế tương ứng được chia thành 36 phần. Mỗi danh mục hóa chất, khí y tế là một 

phần của gói thầu. 
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Phụ lục 02 

DANH MỤC CÁC PHẦN CỦA GÓI THẦU 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên danh mục, chủng loại ĐVT Số lượng 

Giá kế hoạch đã 

bao gồm thuế VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền  

 (VNĐ) 

 
I. KHÍ Y TẾ     

1  CO2 y tế Kg 5.250 11.000 57.750.000 

 II. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU DESTINY PLUS     

2  Dung dịch rửa máy, kim hút mẫu Hộp 30 9.398.813 281.964.390 

 III. HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN KHOA RĂNG     

3  Thuốc diệt tủy Lọ 2 785.400 1.570.800 

4  Hóa chất hàn răng loại số II Lọ 2 2.079.000 4.158.000 

5  Hóa chất hàn răng loại số IX Lọ 2 2.310.000 4.620.000 

6  Keo dán men ngà răng Lọ 2 850.000 1.700.000 

7  Chất hàn răng tạm Lọ 2 360.000 720.000 

8  Chất hàn ống tủy răng Lọ 2 1.210.000 2.420.000 

9  Chất hàn răng Lọ 2 1.501.500 3.003.000 

10  Acid etching Lọ 2 149.100 298.200 

11  Thuốc sát trùng ống tủy Lọ 2 260.000 520.000 

 IV. HÓA CHẤT KHÁC     

12  Lithium carbonat Chai 5 1.100.000 5.500.000 

13  Hỗn hợp Barisulfat Gói 10 33.000 330.000 

14  Chloramin B Viên 3.000 40.000 120.000.000 

15  Vôi sô đa Can 40 660.000 26.400.000 

16  Sữa tắm Chai 450 139.000 62.550.000 

17  Bột talc Kg 200 15.750 3.150.000 

18  Hóa chất nhuộm EA 50 Hộp 48 2.500.000 120.000.000 

19  Hóa chất nhuộm Eosin Chai 32 1.848.000 59.136.000 

20  Hóa chất nhuộm Hematoxyline Chai 32 1.850.000 59.200.000 

21  Paraffin hạt Kg 120 350.000 42.000.000 
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STT Tên danh mục, chủng loại ĐVT Số lượng 

Giá kế hoạch đã 

bao gồm thuế VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền  

 (VNĐ) 

22  Dầu Massage Chai 150 126.000 18.900.000 

23  Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

24  Chủng chuẩn Enterococcus faecalis Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

25  Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa Hộp 1 3.311.000 3.311.000 

26  Chủng chuẩn Escherichia coli Hộp 1 2.480.000 2.480.000 

27  Chủng chuẩn Stenotrophomonas maltophilia Hộp 1 3.670.000 3.670.000 

28  Chủng chuẩn Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae Hộp 1 3.500.000 3.500.000 

29  Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus Hộp 1 2.470.000 2.470.000 

30  Chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus Hộp 1 3.500.000 3.500.000 

31  Chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae Hộp 1 5.000.000 5.000.000 

32  Chủng chuẩn Eikenella corrodens Hộp 1 3.550.000 3.550.000 

33  Ống lưu chủng Hộp 10 5.670.000 56.700.000 

34  Dung dịch pha loãng đàm Hộp 5 673.260 3.366.300 

35  Thạch nấm có kháng sinh Chloramphenicol Hộp 1 200.000 200.000 

36  Thạch nấm Hộp 1 160.000 160.000 

Tổng số: 36 danh mục    968.757.690 
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